
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 52 ngõ Trung Tả, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

05/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ

0109984591

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn thực phẩm khác: Bán buôn trứng và sản phẩm từ 
trứng; Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; Bán buôn hạt tiêu, gia 
vị khác; Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh;
- Kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng.
(Theo Điều 13,14 Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Khoản 2
 Điều 1 Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 
ngày 01/07/2016 quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế)

4632

2. Bán buôn đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar)

4633

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NQ TRADE AND INVESTMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NQ TRADE AND INVESTMENT CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984595555
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; 
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
(Loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(Loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu: bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi 
loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi 
tính; bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp: 
bán buôn hóa chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít 
và lưu huỳnh,...
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép.

4669

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230
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10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh
(Theo Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

11. Đào tạo sơ cấp 8531

12. Đào tạo trung cấp 8532

13. Đào tạo cao đẳng 8533

14. Đào tạo đại học 8541

15. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

16. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

17. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); 
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
- Dạy máy tính;
- Dịch vụ tư vấn du học.
(Theo Điều 106 Nghị định Số: 46/2017/NĐ-CP ngày 
21/04/2017 của Chính phủ Quy định về Điều kiện Đầu tư và 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục).

8559

18. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

19. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình…) 
(không bao gồm châm cứu, Ko day ấn huyệt, xông hơi bằng 
thuốc y học cổ truyền, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu).

9610(Chính)

20. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

21. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631
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22. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)
Chi tiết: 
- Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết lập mạng xã 
hội;
(Theo Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ 
ban hành ngày 15/07/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch 
vụ Internet và thông tin trên mạng)
- Thiết lập website thương mại điện tử bán hàng, website cung 
cấp dịch vụ thương mại điện tử (không bao gồm các website 
giao dịch chứng khoán trực tiếp)
(Theo Điều 25 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ 
ban hành ngày 16/05/2013 về Thương mại điện tử).

6312

23. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;

6399

24. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư 
(Loại trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)

6619

25. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 
(theo khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014)

6810

26. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động 
sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản.
(theo Điều 60 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014)
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

6820

27. Hoạt động tư vấn quản lý
(Loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật, tư vấn kế toán, kiểm 
toán, tư vấn về thuế)

7020

28. Quảng cáo
(Loại trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

29. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

4/7Thời gian đăng từ ngày 05/05/2022 đến ngày 04/06/2022



30. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:  
- Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động môi giới thương mại;
- Tư vấn về công nghệ khác.

7490

31. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

32. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

33. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

34. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

35. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

36. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

37. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ.
- Sản xuất các loại trà dược thảo;
- Sản xuất thực phẩm chức năng.
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;

1079

38. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

39. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

40. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

41. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4799

42. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

43. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

44. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

45. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHAN HẢI 
BÌNH

Việt 
Nam

Số 8 ngõ 2 phố Giảng 
Võ, Phường Cát Linh, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.600.000.000 80,000 025084000409

2LÊ DIỆU 
LINH

Việt 
Nam

Số 8 ngõ 2 phố Giảng 
Võ, Phường Cát Linh, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

400.000.000 20,000 001192007469

46. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

47. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

48. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

49. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

50. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

51. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

52. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

53. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

54. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

55. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001192007469
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 8 ngõ 2 phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ chung cư số 506 – 25A ngách 379/8 phố Đội Cấn, Phường Liễu 
Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ DIỆU LINH Nữ

17/07/1992 Kinh Việt Nam

13/09/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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